
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /ĐL-SVHTTDL Hà Nam, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

ĐIỀU LỆ 
Giải vật mùa Xuân thượng võ tỉnh Hà Nam lần thứ XXIV năm 2021 

 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Thiết thực lập thành tích mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang 

vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021. 

- Kế thừa, phát huy truyền thống thượng võ, đưa phong trào về với cơ sở 

nhằm động viên, phát triển, nâng cao chất lượng vđv và phong trào môn vật 

trong toàn tỉnh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại”; góp phần tích cực nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt 

Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 2. Yêu cầu 

Tổ chức an toàn, chu đáo, khoa học và đạt hiệu quả thiết thực. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ VÀ HỒ SƠ THI ĐẤU 

 1. Đối tượng 

Vận động viên (gọi tắt là vđv) từ 12 đến 60 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại 

tỉnh Hà Nam hoặc đóng bảo hiểm tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam, có tư cách 

đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn vật và đủ sức khoẻ tham gia thi đấu. 

 2. Đơn vị và quy định tham dự 

a) Đơn vị tham dự:  

Mỗi huyện, thị xã, thành phố đăng ký một đoàn, gồm: Trưởng đoàn, huấn 

luyện viên, nhân viên chuyên môn và không hạn chế số lượng vđv tham dự tại 

từng hạng cân thi đấu của giải. 

 b) Các quy định: 

- Mỗi vđv chỉ được đăng ký thi đấu cho một đơn vị và chỉ tham dự một 

hạng cân của một trong các nội dung thi đấu 1,2,3,4,5. 

- Các vđv đã có đẳng cấp: Vđv nữ không được thi đấu tại giải này; vđv 

nam chỉ được thi đấu nội dung Vật anh tài.  

- Các vđv của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao chưa có 

đẳng cấp được về tham gia thi đấu theo hộ khẩu huyện, thị xã, thành phố; riêng 

các vđv nữ được tuyển từ 2019 trở về trở về trước chỉ được tham gia thi đấu nội 

dung Vô địch Vật tự do nữ. 
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- Các đơn vị tự chuẩn bị trang phục thi đấu cho các vđv, riêng nội dung 

vật nữ, yêu cầu các đơn vị tự chuẩn bị thêm trang phục quần áo chẽn (quần áo 

dài ống và bó sát người). 

3. Hồ sơ thi đấu 

3.1. Bản đăng ký tham dự thi đấu (bắt buộc theo mẫu đính kèm Điều lệ này). 

3.2. Hồ sơ từng vđv theo danh sách đăng ký, gồm: 

- Hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam hoặc Thẻ bảo hiểm do Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Hà Nam cấp có giá trị trong thời gian thi đấu. 

- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân. Trường hợp dưới 14 

tuổi được sử dụng Thẻ học sinh hoặc giấy tờ có ảnh khác để thay thế. 

- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức 

khoẻ thi đấu thể thao. 

- 01 ảnh mầu mới chụp cỡ 3x4 để làm thẻ vđv. 

 - Bảo hiểm thân thể của từng vđv trong thời gian thi đấu (các đoàn vđv  

phải mua tại nơi thi đấu). 

 III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

 1. Thời gian 

 a) Bản đăng ký tham dự và hồ sơ vđv nộp về Phòng Quản lý thể dục thể 

thao kết thúc ngày  04/02/2021. 

b) Cân vđv và họp chuyên môn: Bắt đầu từ 07giờ 30, ngày 15/02/2021 

theo Lịch làm việc của Ban Tổ chức (đính kèm theo Điều lệ). 

c) Thi đấu: 03 ngày, từ 15/02 - 17/02/2021. 

d) Khai mạc: 08 giờ 00, ngày 16/02/2021 (Chiều Mồng năm Tết Tân Sửu) 

theo giấy mời của Ban Tổ chức. 

 2. Địa điểm: Sới vật Liễu Đôi, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm. 

 IV. NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ BIỂU DIỄN 

1. Nội dung Vật tự do nữ trẻ 

Các vđv sinh năm từ 2006 - 2009 được đăng ký tham gia thi đấu theo 04 

hạng cân, gồm: 

1.1. Hạng cân 32 - 40 kg; 

1.2. Hạng cân 47 kg; 

1.3. Hạng cân 53 kg; 

1.4. Hạng cân trên 53 kg. 

2. Nội dung Vô địch Vật tự do nữ 

Các vđv sinh năm từ 2005 trở về trước được đăng ký tham gia thi đấu 

theo 03 hạng cân, gồm: 

2.1. Hạng cân 38 - 45 kg; 

2.2. Hạng cân 53 kg; 

2.3. Hạng cân trên 53 kg. 
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3. Nội dung Vật tự do nam trẻ 

Các vđv sinh năm từ 2006 - 2009 được đăng ký tham gia thi đấu theo 04 

hạng cân, gồm: 

3.1. Hạng cân 32 - 40 kg; 

3.2. Hạng cân 47 kg; 

3.3. Hạng cân 53 kg; 

3.4. Hạng cân trên 53 kg. 

4. Nội dung Vô địch Vật dân tộc 

Các vđv nam sinh năm từ 2005 trở về trước và chưa đạt Huy chương 

vàng, bạc tại nội dung Vô địch Vật dân tộc của giải Vật mùa Xuân thượng võ 

tỉnh Hà Nam năm 2020 được đăng ký tham gia thi đấu theo 04 hạng cân, gồm: 

4.1. Hạng cân 50 - 55 kg; 

4.2. Hạng cân 60 kg; 

4.3. Hạng cân 65 kg; 

4.4. Hạng cân trên 65 kg. 

5. Nội dung Vật lão đô 

Các vđv nam từ 50 đến 60 tuổi (sinh năm từ 1971 – 1961) được đăng ký 

tham gia thi đấu theo Luật vật dân tộc. 

6. Nội dung Vật anh tài 

Các vđv nam dưới 50 tuổi (sinh năm từ 1972 trở về đây), đã có đẳng cấp 

hoặc đã đạt Huy chương vàng, bạc tại giải Vật mùa Xuân thượng võ tỉnh Hà Nam 

năm 2019, 2020, 2021 được đăng ký tham gia thi đấu theo Luật vật dân tộc. 

 7. Nội dung phần Hội 

 7.1. Thi Biểu diễn múa Lân. 

 7.2. Thi Biểu diễn võ thuật: 

  - Ngũ hành Kỳ trận; 

  - Quyền đồng đội; 

  - Binh khí đồng đội; 

  - Đấu luyện đồng đội; 

  - Tự vệ nữ (1 chống 5). 

 V. LUẬT VÀ THỂ THỨC THI  ĐẤU, BIỂU DIỄN 

 1. Luật thi đấu 

- Áp dụng Luật thi đấu: Vật dân tộc; Vật tự do hiện hành, bổ sung cụ thể 

tại cuộc họp chuyên môn. 

- Mỗi hạng cân phải có ít nhất 03 vđv của 02 đơn vị tham dự trở lên, Ban 

Tổ chức mới tổ chức thi đấu, theo nguyên tắc phải có vđv bị loại. 

- Các vđv nội dung vật dân tộc bắt buộc phải đóng khố và xe đài (theo 

hướng dẫn đính kèm) trước khi thi đấu. 
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 2. Thể thức thi đấu và biểu diễn 

- Thể thức thi đấu: Vật dân tộc thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hai lần 

thua (vđv thua một trận vẫn có thể tranh Huy chương vàng). Vật tự do thi đấu 

theo thể thức loại trực tiếp (vđv thua một trận chỉ được tranh Huy chương đồng, 

trừ các hạng cân thi đấu vòng tròn một lượt). 

- Thể thức biểu diễn: Nội dung vật thờ và múa Lân biểu diễn tại Lễ khai 

mạc giải, các nội dung biểu diễn khác được tổ chức đan xen trong quá trình tổ 

chức thi đấu. 

 3. Cách tính điểm và thứ hạng toàn đoàn 

- Điểm tham dự: Mỗi vđv tham gia thi đấu tại giải được 10 điểm. 

- Điểm thi đấu: Mỗi trận thắng được 10 điểm. 

- Điểm huy chương: Huy chương vàng 50 điểm; huy chương bạc 30 điểm, 

huy chương đồng 20 điểm. 

- Thứ hạng toàn đoàn được tính bằng tổng số: Điểm tham dự, Điểm thi 

đấu và Điểm huy chương mà các vđv của đơn vị đạt được, đơn vị nào có tổng số 

điểm cao hơn thì xếp trên. Trường hợp các đơn vị bằng điểm nhau ưu tiên xếp 

theo thứ tự: 

+ Tổng số huy chương vàng, bạc, đồng; 

+ Huy chương của nội dung thi đấu số 1.1; 1.2; ...; 6 (theo thứ tự các nội 

dung thi đấu của Điều lệ) cao hơn thì xếp trên. 

VI. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng 

a) Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. 

b) Ban Tổ chức trao huy chương và giải thưởng cá nhân: nhất, nhì, đồng 

giải ba của từng hạng cân thi đấu đạt thành tích cao. 

c) Ban Tổ chức trao cờ đồng đội vật tự do: nhất, nhì, ba cho các đơn vị 

tham gia tối thiểu 06 hạng cân thi đấu theo Luật vật tự do. 

d) Ban Tổ chức trao cờ đồng đội vật dân tộc: nhất, nhì, ba cho các đơn vị 

tham gia tối thiểu 04 hạng cân thi đấu theo Luật vật dân tộc. 

e) Ban Tổ chức trao cờ và giải thưởng toàn đoàn: nhất, nhì, ba cho các 

đơn vị tham gia tối thiểu 09 hạng cân tại giải. 

g) Ban Tổ chức trao quà và phần thưởng cho các Đô xe đài đẹp, đội múa 

Lân, đội võ thuật. 

2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

- Chỉ có Trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại bằng 

văn bản, kèm theo lệ phí 1.000.000đ (một triệu đồng): 

+ Khiếu nại về nhân sự phải trước khi bốc thăm xếp lịch thi đấu; 

+ Khiếu nại về tình huống của trận đấu phải ngay sau khi sự việc xảy ra. 
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- Ban Tổ chức và Hội đồng trọng tài có trách nhiệm giải quyết khiếu nại 

và phúc đáp trong thời gian ngắn nhất. 

3. Kỷ luật 

a) Ban Tổ chức áp dụng Nghị định 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 

2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thể thao để xử lý các trường hợp vi phạm. 

b) Trường hợp vđv bỏ cuộc (không có mặt sau 3 lần gọi tên) sẽ không 

được tính điểm, không được trao huy chương và giải thưởng. 

c) Trường hợp vi phạm nhân sự, Ban Tổ chức huỷ toàn bộ kết quả thi đấu 

cá nhân và toàn đoàn. 

VII. KINH PHÍ 

- Các đơn vị tự túc kinh phí ăn nghỉ, đi lại và bảo hiểm thân thể vđv trong 

suốt quá trình tham dự giải. 

- Ban Tổ chức lo tổ chức phí và giải thưởng. 

- Căn cứ lượng kinh phí tài trợ (nếu có), Ban Tổ chức sẽ tiếp tục bổ sung 

giải Lèo và bổ sung vào các giải thưởng cá nhân, tập thể. 

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền 

bổ sung, sửa đổi Điều lệ này và thông báo tới các đơn vị tham dự giải./. 
 

     Nơi nhận: 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở (để b/c); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (phối hợp); 

- Phòng VHTT, Trung tâm VH-TT; 

- Trung tâm HLTĐTDTT;                     (thực hiện) 

- Phòng Quản lý thể dục thể thao; 

     - Lưu: VT, QLTDTT.                                                                                               

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

              Tạ Đình Quyền 
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UBND…………….……. 

(đơn vị)…………………………….. 

 

(Mẫu) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

….. , ngày … tháng ... năm 2021 
 

ĐĂNG KÝ 

Tham dự giải Vật Mùa Xuân thượng võ  

tỉnh Hà Nam lần thứ XXIV năm 2021 

Trưởng đoàn:  …….………………..………… ĐT: ……………………....   

Huấn luyện viên: ……………………… Nhân viên chuyên môn: ……………… 

STT HỌ VÀ TÊN Nội dung 
Hạng 

cân 

Hộ 

khẩu 

CMND số, ngày, 

nơi cấp 

GK sức 

khỏe 

1.   TD Nữ  13-15 35 kg    

2.    40 kg    

3.    45 kg    

4.    50 kg    

5.   TD Nữ  50 kg    

6.    58 kg    

7.    >58 kg    

8.   TD Nam 13-15 38 kg    

9.    42 kg    

10.    47 kg    

11.    53 kg    

12.   Dân tộc Nam 55 kg    

13.    60 kg    

14.    65 kg    

Chiểu theo các quy định của Điều lệ giải Vật mùa Xuân thượng võ tỉnh 

Hà Nam lần thứ XXIV năm 2021, ..... vđv của đơn vị chúng tôi được đăng ký ở 

trên là đủ điều kiện tham dự thi đấu, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
                 (ký tên, đóng đấu) 

 

 

 

 

 

* Các đơn vị có nhu cầu đăng ký chỗ ăn nghỉ cho đoàn vđv xin liên hệ trực tiếp đ/c Lê 

Anh Thủy- Cán bộ Văn hóa, Xã hội xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm; ĐT: 0944 780 558. 
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SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

BTC GIẢI VẬT MÙA XUÂN THƯỢNG VÕ 
 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày       tháng     năm 2021 

LỊCH LÀM VIỆC 

Sáng thứ Ba, ngày 15/02/2021, tức ngày Mồng bốn Tết Tân Sửu 

  

STT CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN ĐƠN VỊ 

1 
Cân thử vđv 

 

7 giờ 30 đến 7 giờ 40 Huyện Thanh Liêm 

7 giờ 40 đến 7 giờ 50 Huyện Bình Lục 

7 giờ 50 đến 8 giờ 00 Thành phố Phủ Lý 

8 giờ 00 đến 8 giờ 10 Huyện Kim Bảng 

8 giờ 10 đến 8 giờ 20 Huyện Lý Nhân 

8 giờ 20 đến 8 giờ 30 Huyện Duy Tiên 

2 

- Đăng ký chính thức 

nội dung thi đấu của 

các vđv; 

- Họp chuyên môn. 

8 giờ 30 đến 9 giờ 30 

BTC, Trưởng đoàn và 

huấn luyện viên các 

đơn vị tham dự giải 

3 

Cân chính thức (một 

lần cân) theo thứ tự nội 

dung Điều lệ giải 

9 giờ 30 đến 10 giờ 30 

Sau 3 lần gọi tên mà 

vđv vẫn không có mặt 

để cân sẽ bị coi là bỏ 

cuộc 

4 
Làm thủ tục mua bảo 

hiểm cho các vđv 
10 giờ 30 đến 10 giờ 45 

Trưởng đoàn của các 

đơn vị tham dự giải với 

Bảo Việt tỉnh Hà Nam 

5 Họp trọng tài 10 giờ 45 đến 11 giờ 30 

BTC và trọng tài làm 

nhiệm vụ tại Giải vật 

mùa xuân thượng võ 

tỉnh Hà Nam năm 2017 

          BAN TỔ CHỨC  

GIẢI VẬT MÙA XUÂN THƯỢNG VÕ 
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SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

BTC GIẢI VẬT MÙA XUÂN THƯỢNG VÕ 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nam, ngày       tháng     năm 2021 

 

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện xe đài tại giải Vật mùa Xuân thượng võ tỉnh Hà Nam năm 2021 

 

Để nâng cao chất lượng chuyên môn, mang đậm bản sắc dân tộc của giải 

Vật mùa Xuân thượng võ, Ban Tổ chức giải hướng dẫn thực hiện nội dung xe 

đài trong thi đấu Vật dân tộc như sau:  

1. Chuẩn bị 

Hai Đô quỳ tại trung tâm Sới vật (trong vòng tròn) với tư thế 1 chân quỳ, 

1 chân chống (chân chống hơi khép vào trong), 1 tay chống tại đùi của chân 

chống, 1 tay chống tại hông của chân quỳ. 

2. Thực hiện 

- Hiệu lệnh 3 tiếng trống to đầu tiên: Hai Đô đứng dậy sửa trang phục, 

bước chân quỳ lên 1 bước để múa tranh sơn, ra ràng. 

- Hiệu lệnh 3 tiếng trống to lần thứ 2: Hai Đô tiến về phía trước 3 bước 

làm động tác vái tổ (có các nhịp trống nhỏ để hai Đô di chuyển 3 bước lên). 

- Hiệu lệnh 3 tiếng trống to lần thứ 3: Hai Đô bước lùi về phía sau 3 bước  

(về vị trí ban đầu), vừa lùi vừa múa xe đài (có các nhịp trống nhỏ để hai Đô di 

chuyển 3 bước lùi múa xe đài). 

- Hiệu lệnh 3 tiếng trống to lần thứ 4: Hai Đô mặt hướng vào nhau (không 

được quay lưng về phía Ban Tổ chức), sau đó theo các nhịp trống nhỏ để di 

chuyển sang hai bên phải và trái của mình 3 bước (mỗi bên 3 lần) múa xe đài, 

biểu diễn các động tác đặc thù của từng Lò vật. Các bước di chuyển (múa xe đài 

sang hai bên phải và trái) yêu cầu các Đô theo hiệu lệnh 3 tiếng trống to để đổi 

hướng di chuyển. 

 3. Kết thúc 

 Hiệu lệnh 3 tiếng trống to lần cuối: Sau khi hai Đô đã di chuyển, múa xe 

đài đủ mỗi bên 3 lần, theo hiệu lệnh 3 tiếng trống to cuối cùng dừng lại, về vị trí 

trung tâm Sới vật (vị trí ban đầu) và bước đến bắt tay nhau, chuẩn bị thi đấu. 

 Xe đài là quy định bắt buộc đối với các vđv dân tộc tại giải Vật mùa Xuân 

thượng võ tỉnh Hà Nam lần thứ XXIV năm 2021, các Đô không xe đài hoặc xe 

đài không đúng quy định sẽ không được thi đấu.  

 Yêu cầu các đoàn vđv của các đơn vị thực hiện theo đúng quy định, góp 

phần vào thành công chung của giải./. 
          BAN TỔ CHỨC  

GIẢI VẬT MÙA XUÂN THƯỢNG VÕ 
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